	Họ và tên : ........................................

Lớp : 5 ....
	Phiếu bài tập 


Môn : Tiếng Việt

1. Chọn quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ chấm :

a, Những cái bút .................. tôi không còn mới ................... vẫn tốt.

b, Tôi vào thành phố Hồ Chí Minh ............... máy bay ................... kịp cuộc hẹn ngày mai.

c, ................. trời mưa to ................ nước sông dâng cao.

d, ................. cái áo ấy không đẹp ............. nó là kỉ niệm của những ngày chiến đấu anh dũng.

2. Đặt câu với mỗi cặp quan hệ từ sau :

  Hễ ............................................... thì ...............................................................................

  Bởi ..................................................... nên .......................................................................

  Tuy ............................................................ nhưng ...........................................................

  Dù ............................................................. nhưng ............................................................

3. Hãy thay quan hệ từ trong từng câu sau bằng quan hệ từ khác để có câu đúng và xác định CN - VN trong mỗi câu:

a. Cây bị đổ nên gió thổi mạnh.

b. Trời mưa và đường trơn.

c. Bố mẹ sẽ thưởng cho em một hộp màu vẽ vì em học giỏi.

d. Tuy nhà xa nhưng bạn Nam thường đi học muộn.

e. Tôi khuyên Sơn vì nó không nghe.

g. Mình cầm lái và cậu cầm lái.
……………………………………………………………………………………………..
	Họ và tên : ........................................

Lớp : 5 ....
	Phiếu bài tập 


Môn : Tiếng Việt

1. Dùng cặp quan hệ từ thích hợp để gộp 2 câu thành 1 câu :

   a, Tên Dậu là thân nhân của hắn. Chúng em bắt nó nộp thuế thay.

   b, Bạn An học toán giỏi . Bạn ấy học Tiếng Việt cũng cừ.

   c, Chúng em còn nhỏ tuổi. Chúng em quyết làm những công việc có ích lợi cho môi trường.

2. Chỉ ra tác dụng của từng cặp quan hệ từ trong mỗi câu sau :

   a. Nếu Nam học giỏi Toán thì Bắc lại học giỏi văn.

   b. Nếu Nam chăm học thì nó thi đỗ.

   c. Nếu Nam chăm học thì nó đã thi đỗ.

3. Cho các từ sau : núi đồi, rực rỡ, chen chúc, vườn, dịu dàng, ngọt, thành phố, ăn, đánh đập.   Hãy sắp xếp các từ trên thành các nhóm, theo 2 cách:

  a, Dựa vào cấu tạo từ ( từ đơn, từ ghép, từ láy ).  

	Từ đơn

..........................................................................................
	Từ láy

..........................................................................................
	Từ ghép

.............................................

.............................................


 b, Dựa vào từ loại ( danh từ, động từ, tính từ ).

	Danh từ

..........................................................................................
	Động từ

..........................................................................................
	Tính từ

.............................................

.............................................


 4. Hãy viết một đoạn văn ( khoảng 12 câu ) để tả hình dáng của một người mà yêu quý.

	Họ và tên : ........................................

Lớp : 5 ....
	Phiếu bài tập 


Môn : Tiếng Việt

1. Tìm DT, ĐT, TT trong đoạn thơ sau :




Bầy ong rong ruổi trăm miền




       Rù rì đôi cánh nối liền mùa hoa





Nối rừng hoang với biển xa




      Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào.

2. Gạch chân các quan hệ từ có trong đoạn văn sau :

        Nam Phi là một nước nổi tiếng nhiều vàng, kim cương nhưng cũng nổi tiếng về nạn phân biệt chủng tộc. Chế độ phân biệt chủng tộc ở đây được toàn thế giới biết đến với tên gọi a-pác-thai.

3. Xác định CN - VN trong mỗi câu sau và xác định xem câu đó thuộc kiểu câu nào : Ai làm gì? Ai thế nào ? Ai là gì?

     1.  Đó là một buổi sáng đầu xuân. 2.Trời đẹp. 3. Gió nhẹ và hơi lạnh. 4.ánh nắng ban mai nhạt loãng rải trên vùng đất đỏ công trường tạo nên một hoà sắc êm dịu.

Câu 1 kiểu câu:


Câu 2 kiểu câu:


Câu 3 kiểu câu:


Câu 4 kiểu câu:


4. a)Tìm 10 thành ngữ, tục ngữ nói về tình cảm anh em trong gia đình. 










 b)Đặt câu với 1 trong số các thành ngữ, tục ngữ vừa tìm được:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	Họ và tên : ........................................

Lớp : 5 ....
	Phiếu bài tập 


Môn: Tiếng Việt

1, Tìm những thành ngữ, tục ngữ nói về cách nói năng của con người







2. Từ " thật thà " trong câu dưới đây là DT, ĐT hay TT? Hãy chỉ rõ từ " thật thà " là bộ phận gì trong câu :
   a, Chị Loan rất thật thà.

(



   b, Tính thật thà của chị Loan khiến ai cũng mến.

(



   c, Chị Loan ăn nói thật thà, dễ nghe.

(



d, Thật thà là phẩm chất đẹp đẽ của chị Loan.

(


3. Xác định TN - CN - VN trong mỗi câu sau :

   a, Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông, chiếc xuồng của má Bảy chở thương binh lặng lẽ trôi.

b, Ngoài đường, tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng chân người chạy lép nhép. 

	Họ và tên : ........................................

Lớp : 5 ....
	Phiếu bài tập 


Môn : Tiếng Việt

1. Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa với mỗi từ sau : 

	Từ
	Từ đồng nghĩa
	Từ trái nghĩa

	bé
	
	

	già
	
	

	sống
	
	


2. Gạch 1 gạch dưới ĐT, gạch 2 gạch dưới TT trong đoạn thơ sau :

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi

Sương hồng lam ôm ấp mái nhà gianh

Trên con đường viền trắng mép đồi xanh

Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết

Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc

Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon

Vài cụ già chống gậy bước lom khom

Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.

3. Xác định TN - CN - VN trong mỗi câu sau :

       " Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao ! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thuỷ tinh ".



















